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1. Tóm tắt nội dung luận án
Năng lực phản tỉnh giúp sinh viên có khả năng suy xét lại những kiến thức, kỹ năng đã thực hiện, những thái độ đã bộc lộ và các quyết định đã đưa ra trong quá trình thực hành nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, người học dễ dàng lĩnh hội những kiến thức ngầm, tăng tính biện chứng trong đánh giá và sự linh hoạt trong quá trình vận dụng kiến thức vào thực tế. Trong nghề điều dưỡng, năng lực phản tỉnh là chìa khóa để giúp sinh viên có khả năng phân tích, tổng hợp cả kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện được một quy trình chăm sóc người bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Thực tập lâm sàng là một trong những môn học có đặc điểm phù hợp để sinh viên rèn luyện và phát triển năng lực quan trọng này. Luận án nhằm mục tiêu tổ chức hoạt động phát triển năng lực phản tỉnh thông qua thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng. Hai hoạt động dùng để tổ chức cho sinh viên phát triển năng lực phản tỉnh bao gồm: hoạt động thực tập lâm sàng cho sinh viên tại bệnh viện và hoạt động viết nhật ký lâm sàng và nhật ký học tập đã được cấu trúc sẵn sau khi thực tập lâm sàng. Thực nghiệm sư phạm cũng được tiến hành trên 113 sinh viên điều dưỡng gây mê hồi sức đã chứng minh được tổ chức hoạt động phát triển năng lực phản tỉnh thông qua thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng đã phát triển được năng lực phản tỉnh của sinh viên với độ tin cậy 99%.
2. Những đóng góp mới của đề tài
Nghiên cứu này đã có những đóng góp:
		Về mặt lý luận:
· Phát triển khái niệm năng lực phản tỉnh dựa trên cơ sở của các khả năng (1) suy xét lại kiến thức – kỹ năng phù hợp với yêu cầu cụ thể; (2) suy xét lại thái độ sau khi thực hiện một kỹ năng trong quá trình thực hành nghề nghiệp; (3) suy xét lại các quyết định trong những tình huống khác nhau nhằm khắc phục tình trạng vận dụng một cách máy móc trong thực tiễn.
· Xác định vai trò của năng lực phản tỉnh đối với người học trong quá trình học tập cũng được xác định. Khi năng lực phản tỉnh của người học được phát triển, người học sẽ dễ dàng: (1) hiện thực hóa kiến thức, quy trình đã học tại trường sao phù hợp với nhận thức bản thân; (2) quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của người bệnh khi thực hiện chăm sóc trên người bệnh điều này giúp bệnh nhân được chăm sóc an toàn hơn; và (3) đưa ra các quyết định thực hiện các kỹ thuật chăm sóc có sự điều chỉnh một cách linh hoạt trên từng bệnh nhân khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.
· Phát triển được bộ công cụ đánh giá năng lực phản tỉnh cho sinh viên điều dưỡng gồm 3 nhóm tiêu chí (khả năng suy xét kiến thức-kỹ năng – 3 tiêu chí, khả năng suy xét lại thái độ – 7 tiêu chí, và khả năng suy xét lại các quyết định – 5 tiêu chí). 
· Tổ chức hoạt động thực tập lâm sàng để phát triển năng lực phản tỉnh cho sinh viên điều dưỡng. Đề tài cũng đã chứng minh được hiệu quả tổ chức hoạt động thực tập lâm sàng để phát triển năng lực phản tỉnh cho sinh viên điều dưỡng.  
Về mặt thực tiễn:
· Đánh giá được thực trạng về phát triển năng lực phản tỉnh trong dạy học thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng.
Thực nghiệm và bước đầu xác định hiệu quả của tổ chức hoạt động thực tập lâm sàng để phát triển năng lực phản tỉnh cho sinh viên điều dưỡng.
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1. Summary of the thesis
Reflective competence helps the learner achieve the ability to rethink the knowledge and skill which applied, the attitude which expressed during implementing the skill and the made decisions while they had experiences. As a result, the learner will gain the tacit knowledge, the ability of the multiple evaluation and the flexibility for applying their knowledge in the real situation. In nursing education, reflective competence is a key to help students achieve the analyzing, synthesis knowledge, skills, and attitude to implement the caring patient safety and effectively in the clinic. Practicum is one of the subjects which has a suitable characteristic for student to practice and develop the reflective competence. The goal of this thesis to develop the reflective competence by using a clinical practicum for nursing students. Two activities, used to develop the reflective competence, are the activity of the practicum in clinic and the activity of the writing of the structured clinical diary and the structured learning diary after finishing daily practicum. Experimental teaching, was implemented in 113 nurse anesthetist students, proved that “developing the reflective competence by using a clinical practicum for nursing students” was achieved effectiveness to develop the reflective competence with the confidence interval is 99%.
2. The contribution of the thesis
This research has been some contributions:
In theorical view:
· Developed the concept of reflective competency based on the ability (1) rethink knowledge - skills suitable to specific requirements; (2) rethink attitudes after exercising a skill during professional practice; (3) re-examine decisions in different situations to overcome the situation of mechanically applying in practice.
· Determined the role of reflective competence for learners in the learning process is also identified. When the learner's reflective competence is developed, learners will easily: (1) realize the knowledge, the process learned at school in accordance with their own perception; (2) paying more attention to the patient's feelings when performing care on the patient, which helps the patient to be cared for more safely; and (3) make flexible decisions to implement tailored care techniques on a different patient basis depending on the health status of each patient.
· Developed the assessment tools for assessing the reflective competence for nursing students, including 3 groups of criteria (ability to consider knowledge-skills - 3 criteria, ability to reconsider attitudes - 7 criteria, and ability to review decisions - 5 criteria). 
· Organized clinical practice activities to develop reflective competence for nursing students. The topic has also proven effective organizing clinical practice activities to develop reflective competence for nursing students.  
In practical view:
· Evaluated the current state of the developing of reflective competence by using clinical practice for nursing students.
· Implemented the experimental and initial determination of the effectiveness of organizing clinical practice activities to develop reflective competence for nursing students.
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